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THÔNG BÁO 

Kết quả sát hạch đầu vào ngoại ngữ 

(Thi lần 3 dành cho sinh viên khóa AT20, CT8, DT7) 
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Vào ngày 24/8/2024, Học viện đã tổ chức sát hạch đầu vào (thi lần 3) dành cho sinh viên khóa AT20, CT8, DT7. Phòng 

KT&ĐBCLĐT thông báo kết quả sát hạch như sau: 

TT Mã số/TĐN Họ và Tên Điểm nghe Điểm đọc Điểm tổng Kết quả Ghi chú 

1 CT080101 Hoàng Hoàng An 175 95 270 Không đạt   

2 DT070101 Vũ Trường An 250 100 350 ĐẠT   

3 CT080104 Bùi Tuấn Anh 175 85 260 Không đạt   

4 AT200203 Đoàn Tuấn Anh 260 70 330 ĐẠT   

5 AT200302 Lê Việt Anh 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

6 DT070203 Nguyễn Trọng Việt Anh 125 70 195 Không đạt   

7 AT200102 Trần Thị Lan Anh 220 165 385 ĐẠT   

8 AT200205 Lê Tiến Bảo 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

9 CT080106 Nguyễn Tiến Bình 255 90 345 ĐẠT   

10 AT200407 Nguyễn Văn Cao 280 65 345 ĐẠT   

11 CT080108 Nguyễn Đình Chiến 190 70 260 Không đạt   

12 AT200108 Nguyễn Ngọc Chinh 240 130 370 ĐẠT   
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TT Mã số/TĐN Họ và Tên Điểm nghe Điểm đọc Điểm tổng Kết quả Ghi chú 

13 AT200207 Ngô Đình Chính 280 200 480 ĐẠT   

14 AT200208 Bùi Thanh Chương 240 95 335 ĐẠT   

15 AT200109 Nguyễn Văn Đáp 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

16 AT200411 Lại Duy Đạt 165 95 260 Không đạt   

17 CT080109 Phan Thanh Đạt 270 145 415 ĐẠT   

18 AT200410 Vũ Hữu Đạt 125 20 145 Không đạt   

19 AT200212 Phan Thị Dịu 240 175 415 ĐẠT   

20 AT200313 Đinh Trung Đông 315 140 455 ĐẠT   

21 CT080112 Vũ Thành Đông 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

22 CT080114 Thái Hữu Dũng 180 85 265 Không đạt   

23 AT200216 Trần Quang Dũng 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

24 AT200415 Hoàng Hải Dương 185 50 235 Không đạt   

25 DT070211 Lê Văn Dương 115 40 155 Không đạt   

26 AT200117 Quách Tùng Dương 195 125 320 ĐẠT   

27 CT080214 Nguyễn Ngọc Hà 200 60 260 Không đạt   

28 DT070213 Nguyễn Sơn Hải 210 115 325 ĐẠT   

29 DT070215 Nguyễn Văn Hào 165 85 250 Không đạt   

30 AT200119 Nguyễn Năng Hậu 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

31 DT070216 Đồng Thị Hiền 190 120 310 ĐẠT   

32 AT200121 Nguyễn Minh Hiếu 0 0 0 Không đạt Vắng thi 
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TT Mã số/TĐN Họ và Tên Điểm nghe Điểm đọc Điểm tổng Kết quả Ghi chú 

33 AT200419 Nguyễn Minh Hiếu 240 85 325 ĐẠT   

34 AT200319 Phạm Trung Hiếu 220 40 260 Không đạt   

35 CT080219 Vũ Đình Hiếu 185 100 285 Không đạt   

36 CT080222 Đào Thu Hoài 140 20 160 Không đạt   

37 DT070219 Nguyễn Việt Hoàng 260 125 385 ĐẠT   

38 AT200423 Hồ Sỹ Huân 255 170 425 ĐẠT   

39 DT070220 Nguyễn Quang Huân 215 65 280 Không đạt   

40 AT200325 Nguyễn Mạnh Hùng 315 70 385 ĐẠT   

41 CT080125 Ngô Hoàng Hưng 185 70 255 Không đạt   

42 AT200125 Tống Ngọc Hưng 75 15 90 Không đạt   

43 AT200326 Bùi Quang Huy 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

44 DT070124 Đặng Văn Huy 195 100 295 Không đạt   

45 CT080126 Trương Công Huy 120 60 180 Không đạt   

46 AT200129 Nguyễn Văn Khải 95 40 135 Không đạt   

47 DT070224 Hoàng An Khang 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

48 AT200131 Nguyễn Công Khánh 220 130 350 ĐẠT   

49 AT200430 Nguyễn Văn Khánh 240 190 430 ĐẠT   

50 AT200230 Trịnh Ngọc Khánh 215 100 315 ĐẠT   

51 DT070127 Trần Đình Khôi 150 85 235 Không đạt   

52 AT200233 Lê Như Tuấn Kiệt 165 110 275 Không đạt   
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TT Mã số/TĐN Họ và Tên Điểm nghe Điểm đọc Điểm tổng Kết quả Ghi chú 

53 DT070229 Chu Duy Lâm 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

54 AT200333 Sùng Thanh Lâm 230 90 320 ĐẠT   

55 AT200434 Lã Duy Lân 180 45 225 Không đạt   

56 AT200134 Trịnh Hoàng Lân 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

57 DT070230 Nguyễn Văn Linh 180 70 250 Không đạt   

58 CT080134 Nguyễn Tiến Lộc 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

59 AT200236 Nguyễn Hoàng Long 280 175 455 ĐẠT   

60 AT200469 Nguyễn Thành Luân 190 25 215 Không đạt   

61 AT200137 Nguyễn Đức Mạnh 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

62 AT200338 Lại Nhật Minh 175 40 215 Không đạt   

63 AT200439 Lê Văn Minh 135 110 245 Không đạt   

64 CT080236 Xa Bảo Minh 245 40 285 Không đạt   

65 AT200139 Nguyễn Phan Thế Mỹ 150 100 250 Không đạt   

66 AT200441 Hà Thế Nam 200 50 250 Không đạt   

67 CT080142 Phùng Văn Nam 240 115 355 ĐẠT   

68 CT080144 Lò An Nguyên 145 40 185 Không đạt   

69 AT200141 Nguyễn Đức Nguyên 290 50 340 ĐẠT   

70 CT080147 Văn Đình Phong 260 120 380 ĐẠT   

71 AT200245 Hồ Đức Phú 215 110 325 ĐẠT   

72 DT070236 Ngô Thị Kim Phương 240 95 335 ĐẠT   
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TT Mã số/TĐN Họ và Tên Điểm nghe Điểm đọc Điểm tổng Kết quả Ghi chú 

73 AT200448 Ngô Huy Quân 220 90 310 ĐẠT   

74 CT080153 Đỗ Văn Quang 170 50 220 Không đạt   

75 AT200249 Phạm Văn Quý 180 60 240 Không đạt   

76 DT070137 Giang Đức Quyết 230 100 330 ĐẠT   

77 AT200152 Lê Hoàng Sơn 140 80 220 Không đạt   

78 AT200450 Trịnh Bá Trường Sơn 175 70 245 Không đạt   

79 DT070140 Nguyễn Văn Tài 0 0 0 Không đạt Vắng thi 

80 DT070139 Nguyễn Xuân Tài 160 110 270 Không đạt   

81 AT200453 Vũ Nhật Tân 195 100 295 Không đạt   

82 AT200156 Lê Bá Thanh 255 115 370 ĐẠT   

83 CT080249 Mai Hà Thanh 220 40 260 Không đạt   

84 CT080251 Đỗ Văn Thành 215 95 310 ĐẠT   

85 DT070245 Phạm Ngọc Thiện 140 45 185 Không đạt   

86 CT080255 Bùi Thị Minh Thư 210 60 270 Không đạt   

87 CT080256 Nguyễn Tăng Thuận 190 60 250 Không đạt   

88 CT080154 Trần Xuân Thuỷ 220 115 335 ĐẠT   

89 DT070145 Phạm Văn Tiệp 145 70 215 Không đạt   

90 DT070146 Phạm Văn Toán 110 100 210 Không đạt   

91 AT200459 Phan Quốc Toàn 195 60 255 Không đạt   

92 AT200159 Lương Ngọc Toản 280 65 345 ĐẠT   
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TT Mã số/TĐN Họ và Tên Điểm nghe Điểm đọc Điểm tổng Kết quả Ghi chú 

93 AT200461 Nguyễn Văn Trung 190 130 320 ĐẠT   

94 CT080159 Nguyễn Xuân Trường 315 65 380 ĐẠT   

95 DT070154 Hoàng Anh Tú 180 90 270 Không đạt   

96 AT200163 Nguyễn Anh Tú 310 170 480 ĐẠT   

97 AT200162 Nguyễn Minh Tú 145 70 215 Không đạt   

98 AT200463 Tô Văn Tuấn 160 85 245 Không đạt   

99 DT070249 Trịnh Văn Tùng 170 80 250 Không đạt   

100 AT200266 Vũ Quốc Việt 310 95 405 ĐẠT   

101 CT080262 Lê Đăng Vinh 220 150 370 ĐẠT   

102 DT070250 Nguyễn Thế Vinh 230 10 240 Không đạt   

103 DT070251 Lương Mạnh Xây 95 40 135 Không đạt   

Nhận được Thông báo này, Phòng KT&ĐBCLĐT kính đề nghị Hệ Quản lý HV&SV thông báo đến các sinh viên có 

liên quan, Phòng Đào tạo cập nhật kết quả sát hạch đầu vào ngoại ngữ cho sinh viên./. 

 

Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Hiếu Minh (để b/c); 

- Phòng Đào tạo; 

- Hệ QLHV&SV; 

- Lưu: VT, KT. TA4. 
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